
1 H24.166-251006-0536 Nguyễn Huy Sáu 06/10/2025 07:51:27 13/10/2025 07:51:27 07/10/2025 16:41:40 Nhận trực tiếp

2 H24.166-251006-1170 Nguyễn Văn Hưng 06/10/2025 08:15:35 08/10/2025 13:45:35 07/10/2025 16:25:02 Nhận trực tiếp

3 H24.166-251006-3044 MẠC ĐỨC HƯỞNG  06/10/2025 08:56:12 07/10/2025 08:56:12 06/10/2025 10:02:41 Nhận trực tiếp

4 H24.166-251006-2808 NGUYỄN KIM TUẤN 06/10/2025 08:56:21 07/10/2025 08:56:21 06/10/2025 11:46:08 Nhận trực tiếp

5 H24.166-251006-3224 PHẠM THỊ THỦY 06/10/2025 08:59:49 07/10/2025 08:59:49 06/10/2025 10:49:12 Nhận trực tiếp

6 H24.166-251006-2772 NGUYỄN KIM TUẤN 06/10/2025 09:02:44 07/10/2025 09:02:44 06/10/2025 11:45:46 Nhận trực tuyến

7 H24.166-251006-2716 NGUYỄN KIM TUẤN 06/10/2025 09:07:25 07/10/2025 09:07:25 06/10/2025 11:45:36 Nhận trực tuyến

8 H24.166-251006-2682 NGUYỄN KIM TUẤN 06/10/2025 09:09:03 07/10/2025 09:09:03 06/10/2025 11:45:22 Nhận trực tuyến

9 H24.166-251006-2652 NGUYỄN KIM TUẤN 06/10/2025 09:10:54 07/10/2025 09:10:54 06/10/2025 11:45:12 Nhận trực tuyến

10 H24.166-251006-2596 NGUYỄN KIM TUẤN 06/10/2025 09:12:54 07/10/2025 09:12:54 06/10/2025 11:45:01 Nhận trực tuyến

11 H24.166-251006-2529 NGUYỄN KIM TUẤN 06/10/2025 09:15:42 07/10/2025 09:15:42 06/10/2025 11:44:48 Nhận trực tuyến

12 H24.166-251006-2556 NGUYỄN KIM TUẤN 06/10/2025 09:18:14 07/10/2025 09:18:14 06/10/2025 11:44:36 Nhận trực tiếp

13 H24.166-251006-2494 NGUYỄN KIM TUẤN 06/10/2025 09:19:22 07/10/2025 09:19:22 06/10/2025 11:44:20 Nhận trực tuyến

14 H24.166-251006-2466 NGUYỄN KIM TUẤN 06/10/2025 09:24:09 07/10/2025 09:24:09 06/10/2025 11:44:03 Nhận trực tiếp
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15 H24.166-251006-2423 NGUYỄN KIM TUẤN 06/10/2025 09:28:34 07/10/2025 09:28:34 06/10/2025 11:43:47 Nhận trực tuyến

16 H24.166-251006-2383 NGUYỄN KIM TUẤN 06/10/2025 09:30:53 07/10/2025 09:30:53 06/10/2025 11:43:32 Nhận trực tuyến

17 H24.166-251006-4462 Nguyễn Đức Hoàn 06/10/2025 09:31:56 07/10/2025 09:31:56 06/10/2025 10:01:11 Nhận trực tiếp

18 H24.166-251006-2322 NGUYỄN KIM TUẤN 06/10/2025 09:33:11 07/10/2025 09:33:11 06/10/2025 11:43:20 Nhận trực tuyến

19 H24.166-251006-4641 NGUYỄN KIM TUẤN 06/10/2025 09:36:46 07/10/2025 09:36:46 06/10/2025 11:43:02 Nhận trực tuyến

20 H24.166-251006-4613 NGUYỄN KIM TUẤN 06/10/2025 09:38:08 07/10/2025 09:38:08 06/10/2025 11:42:51 Nhận trực tuyến

21 H24.166-251006-2280 NGUYỄN KIM TUẤN 06/10/2025 09:40:11 07/10/2025 09:40:11 06/10/2025 11:42:39 Nhận trực tuyến

22 H24.166-251006-4798 NGUYỄN THỊ XUÂN 06/10/2025 09:42:08 13/10/2025 09:42:08 07/10/2025 16:42:10 Nhận trực tiếp

23 H24.166-251006-5510 Nguyễn Thị Nga 06/10/2025 09:59:12 08/10/2025 07:30:00 06/10/2025 10:36:18 Nhận trực tiếp

24 H24.166-251006-5806 NGUYỄN VĂN THỎA 06/10/2025 10:03:48 07/10/2025 10:03:48 06/10/2025 10:16:20 Nhận trực tiếp

25 H24.166-251006-1020 Nguyễn Thị Hào 06/10/2025 10:05:14 07/10/2025 10:05:14 06/10/2025 11:49:03 Nhận trực tiếp

26 H24.166-251006-3395 NGUYỄN HỮU HOAN 06/10/2025 10:10:48 07/10/2025 10:10:48 06/10/2025 11:38:51 Nhận trực tiếp

27 H24.166-251006-1063 Nguyễn Thị Hào 06/10/2025 10:11:21 07/10/2025 10:11:21 06/10/2025 11:49:17 Nhận trực tiếp

28 H24.166-251006-1092 Nguyễn Thị Hào 06/10/2025 10:13:26 07/10/2025 10:13:26 06/10/2025 11:48:53 Nhận trực tiếp

29 H24.166-251006-1380 LÊ THỊ THẢO 06/10/2025 10:15:25 07/10/2025 10:15:25 06/10/2025 11:49:28 Nhận trực tiếp



30 H24.166-251006-1976 Nguyễn Thị Hào 06/10/2025 10:17:13 07/10/2025 10:17:13 06/10/2025 11:49:51 Nhận trực tiếp

31 H24.166-251006-3853 Nguyễn Thị Hào 06/10/2025 10:23:12 07/10/2025 10:23:12 06/10/2025 11:50:09 Nhận trực tiếp

32 H24.166-251006-6432 Nguyễn Thị Huế 06/10/2025 10:23:45 08/10/2025 07:30:00 06/10/2025 10:48:50 Nhận trực tiếp

33 H24.166-251006-3903 Nguyễn Thị Hào 06/10/2025 10:25:34 07/10/2025 10:25:34 06/10/2025 11:51:29 Nhận trực tiếp

34 H24.166-251006-3952 Nguyễn Thị Hào 06/10/2025 10:29:02 07/10/2025 10:29:02 06/10/2025 11:51:15 Nhận trực tiếp

35 H24.166-251006-3990 Nguyễn Thị Hào 06/10/2025 10:30:39 07/10/2025 10:30:39 06/10/2025 11:51:01 Nhận trực tiếp

36 H24.166-251006-4268 Nguyễn Thị Hào 06/10/2025 10:34:05 07/10/2025 10:34:05 06/10/2025 11:51:45 Nhận trực tiếp

37 H24.166-251006-7056 Phùng đức tân 06/10/2025 10:35:16 07/10/2025 10:35:16 06/10/2025 10:57:13 Nhận trực tiếp

38 H24.166-251006-5404 Vũ Thị Ngần 06/10/2025 10:36:25 07/10/2025 10:36:25 06/10/2025 11:52:41 Nhận trực tiếp

39 H24.166-251006-7186 NGUYỄN THỊ XUÂN 06/10/2025 10:37:54 13/10/2025 10:37:54 07/10/2025 16:42:40 Nhận trực tiếp

40 H24.166-251006-5442 Vũ Thị Ngần 06/10/2025 10:38:19 07/10/2025 10:38:19 06/10/2025 11:53:10 Nhận trực tiếp

41 H24.166-251006-5479 Vũ Thị Ngần 06/10/2025 10:40:32 07/10/2025 10:40:32 06/10/2025 11:52:27 Nhận trực tiếp

42 H24.166-251006-5545 Vũ Thị Ngần 06/10/2025 10:42:24 07/10/2025 10:42:24 06/10/2025 11:53:02 Nhận trực tiếp

43 H24.166-251006-6599 Lê Quang Khỏe 06/10/2025 10:51:25 07/10/2025 10:51:25 06/10/2025 11:53:47 Nhận trực tiếp

44 H24.166-251006-8834 NGUYỄN THANH TRÀO 06/10/2025 11:20:55 07/10/2025 11:20:55 06/10/2025 14:22:11 Nhận trực tiếp



45 H24.166-251006-8972 MẠC THỊ HƯỜNG 06/10/2025 11:26:10 07/10/2025 11:26:10 06/10/2025 14:23:49 Nhận trực tiếp

46 H24.166-251006-8703 MẠC THỊ HƯỜNG 06/10/2025 11:27:12 07/10/2025 11:27:12 06/10/2025 11:54:12 Nhận trực tiếp

47 H24.166-251006-8742 MẠC THỊ HƯỜNG 06/10/2025 11:29:04 07/10/2025 11:29:04 06/10/2025 11:54:35 Nhận trực tiếp

48 H24.166-251006-8774 MẠC THỊ HƯỜNG 06/10/2025 11:30:50 07/10/2025 11:30:50 06/10/2025 11:54:26 Nhận trực tiếp

49 H24.166-251006-9513 NGUYỄN THANH TRÀO 06/10/2025 11:46:04 07/10/2025 11:46:04 06/10/2025 14:24:30 Nhận trực tiếp

50 H24.166-251006-10749 Phạm Thị Quang 06/10/2025 14:11:41 07/10/2025 14:11:41 06/10/2025 14:41:09 Nhận trực tiếp

51 H24.166-251006-11783 NGUYỄN THỊ VÂN 06/10/2025 14:22:51 07/10/2025 14:22:51 06/10/2025 15:44:40 Nhận trực tiếp

52 H24.166-251006-12121 Nguyễn Tiến Dũng 06/10/2025 14:34:45 08/10/2025 09:04:45 06/10/2025 14:46:51 Nhận trực tiếp

53 H24.166-251006-12211 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 06/10/2025 14:38:57 08/10/2025 09:08:57 06/10/2025 14:50:42 Nhận trực tiếp

54 H24.166-251006-13039 PHẠM XUÂN VANG  06/10/2025 15:03:12 08/10/2025 07:30:00 06/10/2025 15:46:37 Nhận trực tiếp

55 H24.166-251006-13203 HỒ THỊ NGỌC 06/10/2025 15:14:11 08/10/2025 07:30:00 06/10/2025 17:13:37 Nhận trực tiếp

56 H24.166-251006-13510 NGUYỄN THỊ ĐÔNG 06/10/2025 15:15:52 08/10/2025 07:30:00 06/10/2025 16:13:04 Nhận trực tiếp

57 H24.166-251006-13578 Nguyễn Xuân Anh 06/10/2025 15:19:06 14/10/2025 07:30:00 07/10/2025 16:47:29 Nhận trực tiếp

58 H24.166-251006-13847 Nguyễn Xuân Anh 06/10/2025 15:28:17 09/10/2025 09:58:17 07/10/2025 15:35:02 Nhận trực tiếp

59 H24.166-251006-13464 NGUYỄN THỊ ĐÔNG 06/10/2025 15:32:17 08/10/2025 07:30:00 06/10/2025 17:13:27 Nhận trực tiếp



60 H24.166-251006-14007 TRẦN ANH DŨNG 06/10/2025 15:34:07 08/10/2025 07:30:00 06/10/2025 16:07:11 Nhận trực tiếp

61 H24.166-251006-13746 NGUYỄN TIẾN LÂM 06/10/2025 15:36:02 08/10/2025 07:30:00 06/10/2025 17:12:18 Nhận trực tiếp

62 H24.166-251006-14161 Nguyễn Xuân Anh 06/10/2025 15:37:43 14/10/2025 07:30:00 07/10/2025 16:43:40 Nhận trực tiếp

63 H24.166-251006-13789 NGUYỄN TIẾN LÂM 06/10/2025 15:38:22 08/10/2025 07:30:00 06/10/2025 17:12:27 Nhận trực tiếp

64 H24.166-251006-13837 NGUYỄN TIẾN LÂM 06/10/2025 15:40:33 08/10/2025 07:30:00 06/10/2025 17:12:04 Nhận trực tiếp

65 H24.166-251006-13877 NGUYỄN TIẾN LÂM 06/10/2025 15:42:27 08/10/2025 07:30:00 06/10/2025 17:12:44 Nhận trực tiếp

66 H24.166-251006-13959 NGUYỄN TIẾN LÂM 06/10/2025 15:47:43 08/10/2025 07:30:00 06/10/2025 17:13:16 Nhận trực tiếp

67 H24.166-251006-13910 NGUYỄN TIẾN LÂM 06/10/2025 15:50:41 08/10/2025 07:30:00 06/10/2025 17:13:03 Nhận trực tiếp

68 H24.166-251006-14760 Mạc Thị Thiềm 06/10/2025 15:57:24 08/10/2025 10:27:24 07/10/2025 14:05:19 Nhận trực tiếp

69 H24.166-251006-16088 TRƯƠNG THỊNH HƯNG 06/10/2025 16:45:54 08/10/2025 07:30:00 06/10/2025 18:26:37 Nhận trực tiếp


